
KHỐI CHỒI 

Chủ đề 2: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Thời gian: 3 tuần ( Từ 07/10 - 25/10/2024) 
 

*Mục tiêu của chủ đề : 

 

1.Phát triển thể chất : 

- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 

(MT13) 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 12m- 15m trong khoảng 

thời gian 10 giây (MT14 ) 

- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm. 

(MT25)  

2. Phát triển nhận thức : 

- Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng 

đồng (MT35) 

- Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như 

kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối 

tượng. (MT45) 

- Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu (MT48) 

- Nhận biết hình dạng (MT55) 

- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với 

người khác.(MT56) 

 

 

 

3. Phát triển ngôn ngữ : 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong hoạt động. 

(MT65) 

- Kể về một sự việc nào đó để người khác hiểu được (MT72) 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhỡ (MT75) 

4. Phát triển thẩm mỹ : 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên 

nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật. (MT85) 

- Cắt theo đường thẳng và cong của các hình đơn giản. 

(MT86) 

- Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. 

(MT88) 

5. Phát triển tình cảm xã hội : 

-  Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân (MT97) 

- Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình ( MT98) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN 

THÂN  

CỦA BÉ 
 

CƠ THỂ  BÉ VÀ CÁC GIÁC 

QUAN CỦA BÉ 

Tuần 2 

Thời gian:  

(Từ  ngày 14/10 -> 18/10/2024) 

 
 

TÔI LÀ AI? 

Tuần 1 

Thời gian: 

(Từ ngày 07/10 -> 11/10/2024) 
 

BÉ CẦN GÌ  

ĐỂ LỚN LÊNKHỎE MẠNH 

Tuần 3 

Thời gian:  

(Từ  ngày 21/10 -> 25/10/2024) 
 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

CHỦ DỀ NHANH: TÔI LÀ AI?  

Thời gian: 1 tuần (Từ ngày 07/10 -> 11/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHÂN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện vận 

động (MT13) 

* Mục Tiêu: 

- Nhận biết bản thân, gia 

đình, trường lớp mầm 

non và cộng đồng 

(MT35) 

- Nhận biết hình dạng 

(MT55) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động. 

(MT65) 

- Kể về một sự việc nào 

đó để người khác hiểu 

được (MT72) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm.(MT88) 

 

* Mục Tiêu: 

-  Nói được khả năng và 

sở thích riêng của bản 

thân (MT97) 

- Chấp nhận sự khác 

biệt giữa người khác với 

mình (MT98) 

 

* Nội Dung : 

- Hướng dẫn cháu đi 

thăng bằng trên ghế thể 

dục 

* Nội Dung : 

- Cháu nói họ tên, ngày 

sinh, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích 

của bản thân khi được 

hỏi, trò chuyện. 

- Cháu biết chắp ghép 

các hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo 

ý thích và theo yêu cầu  

* Nội Dung: 

- Cháu biết dùng lời 

nói để giao tiếp, trò 

chuyện cùng các bạn  

- Cháu biết nói lên sở 

thích cá nhân của 

mình; cháu biết kể, sử 

dụng các từ ngữ để kể 

chuyện, giới thiệu về 

bản thân, về sở thích 

của cháu... 

 

* Nội Dung : 

- Cháu sử dụng nguyên 

vật liệu tái sử dụng, 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên để tạo ra sản 

phẩm theo khả năng. 

 

* Nội Dung : 

 - Cháu biết nói lên 

những sở thích, khả 

năng của bản thân. 

- Cháu biết nói lên điểm 

giống và khác nhau giữa 

bé và các bạn (về giới 

tính, vóc dáng, màu 

da…). Sở thích, khả 

năng của bản thân 

 

* Hoạt Động: 

TDGH: Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục  

* Hoạt Động: 

KPXH: Nhận biết bản 

thân của bé. 

* Hoạt Động: 

LQVH: Chuyện “Mỗi 

người một việc” 

* Hoạt Động: 

Tạo hình: Trang trí áo 

bé trai, váy bé gái. 

* Hoạt Động: 

HĐVC: 

- Góc PV: Bán hàng: 



TDS: Thở 1, Tay 1; 

Bụng 1, Chân 1; Bật 1 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Về đúng nhà 

+ Giúp cô tìm bạn 

Tạo hình: Trang trí áo 

bé trai, váy bé gái (Trang 

5) 

HĐVC: 

- Góc NT: Tạo hình bạn 

trai, bạn gái bằng hột 

hạt,lá cây. Trang trí quần 

áo của bé. Trang trí tóc 

cho khuôn mặt của bé 

(bé trai- bé gái). 

HĐ CHIỀU: 

- HDTC: Tạo hình chữ 

cái bằng cơ thể 

- TTVS: Mặc áo cổ tròn 

 

LQVT: Ghép tương ứng 

(trang 5) 

HĐVC: 

- Góc HT: Xem truyện, 

tập kể chuyện về bé.Tìm 

trang phục cho bé trai, 

bé gái. Dự đoán cảm xúc 

của bé. Xếp hình bạn 

trai- bạn gái từ các hình 

học 

- HĐ STEAM: Đề tài: 

Làm khung ảnh của bé 

(Tiết 1) 

HĐNT:       

- Quan sát về hình dáng  

đặc điểm của các bạn 

gái, bạn trai trong lớp 

- So sánh chiều cao của 

bạn và bản thân trẻ. 

 

HĐVC: 

- Góc sách: Xem 

truyện, tập kể chuyện 

về bé 

- Góc PV: Bán hàng: 

bán quần áo, thực 

phẩm. Gia đình  

HĐ CHIỀU: 

- LQCC: Chữ A 

(Trang 5) 

 

(Trang 5) 

GDÂN: Dạy vỗ nhịp 

“Mừng sinh nhật”  

HĐVC: 

- Góc NT: Tạo hình 

bạn trai, bạn gái bằng 

hột hạt,lá cây. Trang 

trí quần áo của bé. 

Trang trí tóc cho 

khuôn mặt của bé (bé 

trai- bé gái). Tổ chức 

sinh nhật bé. 

HĐ CHIỀU: 

- LQCC: Chữ A 

 

bán quần áo, thực phẩm. 

Gia đình 

- Góc XD: Xây cửa 

hàng thời trang trẻ em  

- Góc TN: Làm trang 

sức từ lá cây (nhẫn, 

đồng hồ, dây 

chuyển….), đếm và 

phân loại. 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

- SHTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI LÀ AI? 

Thời gian: 1 tuần (Từ  ngày 07/10 -> 11/10/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI:  

07/10/2024 

THỨ BA: 

08/10/2024 

THỨ TƯ:  

09/10/2024 

THỨ NĂM: 

10/10/2024 

THỨ SÁU: 

11/10/2024 

LỄ GIÁO - Biết giữ trật tự trong giờ học. Trẻ biết cám ơn khi nhận quà bánh. Vệ sinh thân thể, vệ sinh các giác quan, vệ sinh răng miệng. 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Tôi là ai ” 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ o, ô ơ từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở 1 (thổi nơ bay) , Tay 1; Bụng 1, Chân 1; Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát về hình dáng  

đặc điểm của các bạn 

gái trong lớp 

-TCVĐ: Về đúng nhà 

Quan sát về hình dáng  

đặc điểm của các bạn 

trai trong lớp 

-TCVĐ: Giúp cô tìm 

bạn 

Quan sát so sánh chiều 

cao của bạn và bản thân 

trẻ 

- TCVĐ:Về đúng nhà 

Quan sát về hình dáng  

đặc điểm của các bạn gái 

trong lớp 

- TCVĐ: Giúp cô tìm 

bạn 

Quan sát về hình dáng  

đặc điểm của các bạn 

trai trong lớp 

- TCVĐ: Về đúng nhà 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

* GDÂN: 

Dạy vỗ nhịp “Mừng 

sinh nhật”  

 

 

* LQVT: 
Ghép tương ứng (Trang 

5) 

* TẠO HÌNH: 

Trang trí áo bé trai, váy 

bé gái (Trang 5) 

 

*TDGH: 
Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục  

Thở 1, Tay 1, Bụng 1, 

Chân 1(BT), Bật 1 

*KPXH:  

Nhận biết bản thân của bé 

 

* LQVH: 
Chuyện “Mỗi người 

một việc” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc PV: Bán hàng: bán quần áo, thực phẩm. Gia đình  

- Góc XD: Xây cửa hàng thời trang trẻ em 

- Góc HT: Xem truyện, tập kể chuyện về bé.Tìm trang phục cho bé trai, bé gái. Dự đoán cảm xúc của 

bé. Xếp hình bạn trai- bạn gái từ các hình học 

- Góc NT:  Tạo hình bạn trai, bạn gái bằng hột hạt, lá cây. Trang trí quần áo của bé. Trang trí tóc cho 

khuôn mặt của bé (bé trai - bé gái).  

- Góc TN - KPKH: Làm trang sức từ lá cây (nhẫn, đồng hồ, dây chuyền….), đếm và phân loại. 

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 

 
HĐ STEAM 

Đề tài: 
Làm khung ảnh của bé  

(Tiết 1) 

 

HĐ CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

 

 

Sinh hoạt tập thể 

 

*HDTT: 

Mặc áo cổ tròn 

 

HĐ 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC:  
Tạo hình chữ cái bằng 

cơ thể 

*LQCC: 

Chữ A (Trang 5) 



 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ  BÉ VÀ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ  14/10-> 18/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 12m- 15m 

trong khoảng thời gian 

10 giây (MT14) 

- Biết và không làm 

một số việc có thể gây 

nguy hiểm. (MT25)  

* Mục Tiêu: 

- Phối hợp các giác quan 

để xem xét sự vật, hiện 

tượng như kết hợp nhìn, 

sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu 

đặc điểm của đối tượng. 

(MT45) 

- Sử dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đồ 

vật so với người khác. 

(MT56) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi cùng bạn bè 

trong hoạt động. 

(MT65) 

- Điều chỉnh giọng nói 

phù hợp khi được nhắc 

nhỡ (MT75) 

 

* Mục Tiêu: 

- Cắt theo đường 

thẳng và cong của các 

hình đơn giản. 

(MT86) 

- Sử dụng nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm (MT88) 

* Mục Tiêu: 

- Chấp nhận sự khác 

biệt giữa người khác 

với mình ( MT98) 

 

 

* Nội Dung: 

- Hướng dẫn cháu chạy 

15m trong khoảng 10 

giây  

- Cháu biết bảo vệ các 

giác quan trên cơ thể 

* Nội Dung: 

-  Cháu biết chức năng của 

các giác quan và các bộ 

phận khác của cơ thể 

 - Dạy trẻ phân biệt tay 

phải tay trái của bản thân 

trẻ  

 

* Nội Dung: 

- Cháu biết bày tỏ, chia 

sẻ hiểu biết, kinh 

nghiệm của bản thân 

bằng lời nói để các bạn 

trong nhóm chơi hiểu 

và cùng tham gia vào 

hoạt động. 

- Cháu biết điều chỉnh 

giọng nói phù hợp với 

hoàn cảnh khi được 

* Nội Dung: 

- Cháu cắt theo 

đường cong. 

- Cháu sử dụng 

nguyên vật liệu tái sử 

dụng, nguyên vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm theo khả 

năng. 

* Nội Dung: 

- Cháu biết điểm giống 

và khác nhau giữa bé 

và các bạn (về giới tính, 

vóc dáng, màu da…). 

Sở thích, khả năng của 

bản thân 



nhắc nhở. Sử dụng các 

từ như: “Mời cô”, 

“Mời bạn”. “Cảm ơn”, 

“Xin lỗi”…trong giao 

tiếp. 

 

* Hoạt Động: 

TDGH: Chạy 15m 

trong khoảng 10 giây  

TDS: 

Thở 1, Tay 1; Bụng 1, 

Chân 1; Bật 1 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Mắt ai tinh 

+Tai ai thính 

Tạo hình: Cắt dán các 

khuôn mặt biểu lộ cảm 

xúc (Trang 7) 

HĐVC: 

- Góc nghệ thuật: Cắt 

dán làm album về các 

giác quan, làm album 

khuôn mặt cảm xúc 

khác nhau. Vẽ tô màu 

bàn tay bàn chân.  Ôn 

hát nghe hát theo chủ 

đề. Làm thiệp tặng bà 

tặng mẹ…nhân ngày 

20/10 

HĐ CHIỀU: 

* Hoạt Động: 

KPKH: Các giác quan của 

bé 

LQVT:Tay trái – tay phải 

(trang 25) 

HĐVC: 

- Góc học tập: Chơi 

đôminô về các giác quan. 

Chiếc túi kì diệu. Ghép 

tương ứng các bộ phận cơ 

thể với đồ dùng. 

- HĐ STEAM: Đề tài: 

Làm khung ảnh của bé 

(Tiết 2) 

HĐNT  

- Quan sát nhà bếp “Bé 

ngửi thấy gì?”  

- Quan sát các bộ phận  

trên cơ thể bạn trai 

- Quan sát vườn trường  

- Thử nghiệm “Bé nghe 

thấy gì?” 

- NHNL: Ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

* Hoạt Động: 

LQVH: Chuyện: “Cậu 

bé mũi dài” 

HĐVC: 

- Góc học tập: Xem  

tranh truyện, kể 

chuyện theo tranh về 

cơ thể bé.  

- Góc phân vai: Gia 

đình, Bác sĩ ( Đóng vai 

bác sĩ sơ cứu vết bỏng) 

HĐ CHIỀU: 

+ LQCV: Chữ Ă 

(Trang 6) 

 

 

* Hoạt Động: 

 GDAN: Dạy 

hát:“Tay thơm tay 

ngoan” 

Tạo hình: Cắt dán 

các khuôn mặt biểu lộ 

cảm xúc (Trang 7) 

HĐVC: 

- Góc nghệ thuật: 

Cắt dán làm album về 

các giác quan, làm 

album khuôn mặt 

cảm xúc khác nhau. 

Vẽ tô màu bàn tay 

bàn chân.  Ôn hát 

nghe hát theo chủ đề. 

Làm thiệp tặng bà 

tặng mẹ…nhân ngày 

20/10 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC: 

- Góc phân vai: Gia 

đình, Bác sĩ ( Đóng vai 

bác sĩ sơ cứu vết bỏng) 

- Góc xây dựng: Xây 

công viên thể thao  

- Góc thiên nhiên:  

+ Xếp cơ thể bé từ hột 

hạt  

+  Đong nước, so sánh 

thể tích  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

- NHNL: Ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10 



- HDTC: Chiếc gậy 

thần kì 

- TTVS: Mặc áo, cài 

nút áo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2: 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ BÉ VÀ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ  ngày 14/10 -> 18/10/2024) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI:  

14/10/2024 

THỨ BA:  

15/10/2024 

THỨ TƯ : 

16/10/2024 

THỨ NĂM:  

17/10/2024 

THỨ SÁU:  

18/10/2024 

LỄ GIÁO - Đến lớp biết chào Cô. Cháu gọi bạn bằng bạn 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Cơ thể bé và các giác quan” 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ o, ô ơ từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở 1 (thổi nơ bay) , Tay 1; Bụng 1, Chân 1; Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát nhà bếp “Bé 

ngửi thấy gì?”  

 

TCVĐ: “Mắt ai tinh” 

- Quan sát các bộ phận  

trên cơ thể bạn trai 

 

TCVĐ: “Tai ai thính” 

- Quan sát các bộ phận  

trên cơ thể bạn gái 

 

TCVĐ: “ Mắt ai tinh” 

- Quan sát vườn trường  

 

 

TCVĐ: “Tai ai thính” 

Thử nghiệm: Bé nghe 

thấy gì? 

 

TCVĐ: “ Mắt ai tinh” 

HOẠT ĐỘNG  

HỌC 

* GDAN: 

Dạy hát “Tay thơm tay 

ngoan” 

 

*LQVT: 

Tay trái – tay phải 

(Trang 25) 

* TẠO HÌNH: 

Cắt dán các khuôn mặt 

biểu lộ cảm xúc (Trang 

7) 

 

*TDGH: 

Chạy 15m trong khoảng 

10 giây  

(Thở, Tay 1, Bụng 1, 

Chân 1(BT), Bật 1) 

*KPKH: 

Các giác quan của bé 

 

 

*LQVH: 

Chuyện: “Cậu bé mũi 

dài” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Gia đình, Bác sĩ (Đóng vai bác sĩ sơ cứu vết bỏng) 
- Góc xây dựng: Xây công viên thể thao 

- Góc học tập: Xem  tranh truyện, kể chuyện theo tranh về cơ thể bé. Chơi đôminô về các giác quan. Chiếc 

túi kì diệu.Ghép tương ứng các bộ phận cơ thể với đồ dùng. 

- Góc nghệ thuật: Cắt dán làm album về các giác quan, làm album khuôn mặt cảm xúc khác nhau. Vẽ tô 

màu bàn tay bàn chân.  Làm thiệp tặng bà tặng mẹ…nhân ngày 20/10. Ôn hát nghe hát theo chủ đề. 

- Góc thiên nhiên - KPKH: Xếp cơ thể bé từ hột hạt. Đong nước, so sánh thể tích 

-TCVĐ:  Cây cao cỏ thấp 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm khung ảnh của 

bé (Tiết 2) 
 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

 

 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa: 
Thể dục nhịp điệu 

 

NHNL: 

Ngày phụ nữ Việt Nam 

20/10 

*TTVS: 

Mặc áo, cài nút áo 

HĐ 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC:  
“Chiếc gậy thần kì” 

LQCC: 

Chữ Ă (Trang 6) 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN KHỎE MẠNH 

Thời gian : 1 tuần (Từ  21/10 -> 25/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 12m- 15m 

trong khoảng thời gian 

10 giây (MT14) 

 

 

* Mục Tiêu : 

- Phối hợp các giác quan 

để xem xét sự vật, hiện 

tượng như kết hợp nhìn, 

sờ, ngửi, nếm... để tìm 

hiểu đặc điểm của đối 

tượng. (MT45) 

- Sử dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đồ 

vật so với người 

khác.(MT56) 

 

* Mục Tiêu : 

- Sử dụng lời nói để trao 

đổi cùng bạn bè trong 

hoạt động. (MT65) 

- Kể về một sự việc nào 

đó để người khác hiểu 

được (MT72) 

 

 

* Mục Tiêu : 

- Cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp 

của thiên nhiên, cuộc 

sống và các tác phẩm 

nghệ thuật. (MT85) 

- Sử dụng nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm. (MT88) 

 

* Mục Tiêu : 

-  Nói được khả năng 

và sở thích riêng của 

bản thân (MT97) 

- Chấp nhận sự khác 

biệt giữa người khác 

với mình  

(MT98) 

 

 

* Nội Dung : 

- Hướng dẫn cháu chạy 

thay đổi tốc độ  

 

* Nội Dung : 

- Lợi ích của dinh dưỡng 

với sức khỏe 

- Cháu biết xác định vị trí 

của đồ vật so với bản thân 

trẻ và so với bạn khác 

(phía trước- phía sau) 

 

* Nội Dung : 

- Cháu biết bày tỏ, chia 

sẻ hiểu biết, kinh 

nghiệm của bản thân 

bằng lời nói để các bạn 

trong nhóm chơi hiểu và 

cùng tham gia vào hoạt 

động. 

- Cháu biết dùng lời nói 

để diễn tả, mô tả lại một 

sự việc nào đó mà trẻ 

biết. 

* Nội Dung : 

- Cháu hát và vận động 

nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc. 

- Cháu sử dụng nguyên 

vật liệu tái sử dụng, 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên để tạo ra sản 

phẩm theo khả năng. 

- Rèn cho trẻ kỉ năng tô 

màu, cách cầm bút tô 

- Cháu biết nói lên 

những sở thích, khả 

năng của bản thân. 

- Cháu nói được điểm 

giống và khác nhau 

giữa bé và các bạn (về 

giới tính, vóc dáng, 

màu da…). Sở thích, 

khả năng của bản thân 



 đúng. 

 

* Hoạt Động: 

TDGH: Chạy thay đổi 

tốc độ  

TDS: Thở 1 , Tay 1; 

Bụng 1, Chân 1; Bật 1 

Tạo hình: Tô màu 

vòng đeo cổ (trang 6) 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Tạo dáng 

+ Chồng nụ chồng hoa 

HĐVC : 

- Góc NT: Vẽ tô màu 

tranh ảnh, các loại thực 

phẩm. Cắt dán làm 

album về các dụng cụ 

thể thao. Làm album về 

4 nhóm thực phẩm. 

Nặn các loại trái cây.  

HĐ CHIỀU: 

-TTVS: Gấp quần, áo 

có cổ 

- HDTC: Bé chơi ở 

đâu? 

- THNTH: Chủ đề: “Bé 

cần gì để lớn lên khỏe 

mạnh” 

* Hoạt Động: 

KPKH: Bé cần gì để lớn 

lên khỏe mạnh 

LQVT: Trước – sau (trang 

9) 

HĐVC: 

- Góc HT: Làm thực đơn 

trong ngày bằng hình ảnh. 

Làm tháp dinh dưỡng. 

Chơi với lô tô dinh 

dưỡng.. Làm truyện tranh 

về các loại thức ăn cần cho 

cơ thể của bé. LQCC: Chữ 

Â (trang 7) 

- HĐ STEAM: Đề tài: 

Làm khung ảnh của bé 

(Tiết 3) 

- Góc TN- KPKH: Thử 

nghiệm “Trứng chìm - 

trứng nổi”.  

HĐNT:  

- Quan sát rau muống 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát rau cải 

- Quan sát cây xoài  

- HĐ Thử nghiệm “Trứng 

chìm - trứng nổi” 

* Hoạt Động: 

LQVH: Kể chuyện: 

“Gấu con bị đau răng” 

HĐVC: 

- Góc HT: Xem  tranh 

truyện. Đọc các bài thơ 

có tiếng chứa âm O, Ô, 

Ơ, A, Ă, Â. LQCC: Chữ 

Â  (Trang 7) 

- Góc PV: Siêu thị. Gia 

đình tổ chức sinh nhật. 

Cửa hàng bán dụng cụ 

thể thao 

* Hoạt Động: 

GDÂN: Nghe hát: 

“Càng lớn càng ngoan  

Tạo hình: Vẽ, tô màu 

rau củ quả bé thích 

(Trang 17) 

HĐVC : 

- Góc NT: Vẽ tô màu 

tranh ảnh, các loại thực 

phẩm. Cắt dán làm 

album về các dụng cụ 

thể thao. Làm album về 

4 nhóm thực phẩm. 

Nặn các loại trái cây. 

Ôn hát nghe hát theo 

chủ đề.   

- HĐ STEAM: Đề tài: 

Làm khung ảnh của bé  

(Tiết 3) 

HĐ CHIỀU:  

-  THNTH: Chủ đề: 

“Bé cần gì để lớn lên 

khỏe mạnh” 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC : 

- Góc PV: Siêu thị. Gia 

đình tổ chức sinh nhật. 

Cửa hàng bán dụng cụ 

thể thao 

- Góc XD: Xây cửa 

hàng thực phẩm 

 HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

- NHNL: Tổ chức sinh 

nhật trẻ tháng 10 

 

 
 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN KHỎE MẠNH  

Thời gian: 1 tuần (Từ  ngày 21/10 -> 25/10/2024) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI:  

21/10/2024 

THỨ BA:  

22/10/2024 

THỨ TƯ:  

23/10/2024 

THỨ NĂM:  

24/10/2024 

THỨ SÁU:  

25/10/2024 

LỄ GIÁO - Trật tự trong giờ học. Cháu biết nhận lỗi khi có lỗi. 

TDS - Thở 1 (thổi nơ bay) , Tay 1; Bụng 1, Chân 1; Bật 1 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Bé cần gì lớn lên để khỏe mạnh” 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ o, ô ơ từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát rau muống 

 

TCVĐ:  Chồng nụ 

chồng hoa 

Quan sát cây bưởi 

 

TCVĐ: Tạo dáng 

Quan sát rau cải 

 

TCVĐ:  Chồng nụ 

chồng hoa 

Quan sát cây xoài  

 

TCVĐ: Tạo dáng 

Thử nghiệm “Trứng chìm 

- trứng nổi” 

TCVĐ:  Chồng nụ chồng 

hoa 

HOẠT ĐỘNG  

HỌC 

 

*GDÂN: 

Nghe hát “Càng lớn càng 

ngoan” 

 

*LQVT: 

  Trước – sau (trang 9) 

  

*TẠO HÌNH: Tô màu 

vòng đeo cổ (trang 6) 
*TDGH: 
Chạy thay đổi tốc độ  

Thở 1, Tay 1, Bụng 1, 

Chân 1(BT); Bật 1 

*KPKH: 

Bé cần gì để lớn lên khỏe 

mạnh 

* LQVH: Kế chuyện 

“Gấu con bị đau răng” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Siêu thị. Gia đình tổ chức sinh nhật. Cửa hàng bán dụng cụ thể thao 

- Góc xây dựng: Xây cửa hàng thực phẩm 

- Góc học tập: Xem  tranh truyện. Làm thực đơn trong ngày bằng hình ảnh. Làm tháp dinh dưỡng. Chơi 

với lô tô dinh dưỡng.. Làm truyện tranh về các loại thức ăn cần cho cơ thể của bé. Đọc các bài thơ có 

tiếng chứa âm O, Ô, Ơ, A, Ă, Â.  LQCC: Chữ Â (trang 7) 
- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu tranh ảnh, các loại thực phẩm. Cắt dán làm album về các dụng cụ thể thao. 

Làm album về 4 nhóm thực phẩm. Nặn các loại trái cây. Ôn hát nghe hát theo chủ đề.   

- Góc thiên nhiên - KPKH: Thử nghiệm “Trứng chìm – trứng nổi”.  

- TCVĐ:  Tập tầm vông 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm khung ảnh của bé”   

(Tiết 3) 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

 

NHNL: 

Tổ chức sinh nhật 

trẻ tháng 10 

 

* TTVS: 

“Gấp quần, áo có cổ” 

HĐ 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH  

*HDTC: 

Bé chơi ở đâu? 

THNTH: 

Chủ đề:  

“Bé cần gì để lớn lên 

khỏe mạnh” 



 

 

 

 

Ngày   30  tháng   08  năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 
 

 

 

Trần Thị Hòa 

 

Ngày  01   tháng  09  năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 
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